
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

220930-

0016

 TRẦN 

THỊ THU 

SƢƠN

G
91182000163 12/6/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/03/1982

44 Nguyễn 

Hữu Tiến, 

khu phố 5, 

phƣờng Bình 

San, thị xã Hà 

Tiên, tỉnh 

Kiên Giang

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

công 

thƣơng 

việt Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6735 Cấp mới

Hồ sơ đủ điều kiện (24 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 146

(Ban hành kèm Quyết định số 1274/QĐ-SYT   ngày 03vtháng  10   năm 2022)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Cấp mới (24 HS)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

2

000.00.1

2.H19-

220930-

0017

 PHẠM 

THỊ THU 
TRÂM 271749824 23/10/2018

CA 

Đồng Nai
20/10/1987

Ấp Bể Bạc, 

xã Xuân 

Đông, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

cao đẳng 

Công 

Thƣơng 

Việt Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6736 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

220928-

0022

 ĐỖ THỊ OANH 38184004253 10/7/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

3/10/1984

43, Phan Văn 

Sửu, phƣờng 

13, quận Tân 

Bình, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2014

Trung 

cấp Bách 

khoa 

Bình 

dƣơng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6737 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

220928-

0024

 

NGUYỄN 

THỊ THU 

THẢO 25463003 1/6/2011

CA 

TP.Hồ 

Chí Minh

1/1/1994

822/138 

Hƣơng Lộ 2, 

phƣờng Bình 

Trị Đông A, 

quận Bình 

Tân, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà thuốc 6738 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

5

000.00.1

2.H19-

220930-

0010

Trần Thu Thƣơng 38187034099 9/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/9/1987

Thôn 1, xã 

Đắk Cấm, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6739 Cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

220930-

0012

Lƣ Anh Đào 92193003344 13/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/7/1993

286/22, 

phƣờng Bùi 

Hữu Nghĩa, 

quận Bình 

Thuỷ, Thành 

phố Cần Thơ

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

tây Đô
 Nhà thuốc 6740 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

7

000.00.1

2.H19-

220930-

0013

Nguyễn 

Phát Thành 
Công 79094019391 25/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/11/1994

348 lầu 3, 

chung cƣ 

Bình Phú, 

phƣờng 10, 

quận 6, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6741 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

220930-

0014

Nguyễn 

Trọng 
Thế 38086015402 29/03/2019

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/01/1986

xã Thạch 

Quảng, huyện 

Thạch Thành, 

tỉnh Thanh 

Hóa

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6742 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

220930-

0015

Lã Hoàng Duy 79091041095 16/07/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/12/1991

343/54 

Nguyễn 

Trọng Tuyển, 

phƣờng 01, 

quận Tân 

Bình, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6743 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

10

000.00.1

2.H19-

220928-

0025

 VÕ 

TRẦN 

ANH 

THƢ 95195003725 4/2/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

29/01/1995

Số 14, 

Nguyễn 

Lƣơng Bằng, 

khóm 4, 

phƣờng 2, 

thành phố 

Bạc Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Nhà thuốc 6744 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

220928-

0026

LÊ THỊ 

SỬ TÍCH 

THÀNH 

TÍN 281324892 18/04/2018
CA Bình 

Dƣơng
20/06/1990

Khu phố 1B, 

phƣờng 

Chánh Phú 

Hòa, thị xã 

Bến Cát, tỉnh 

Bình Dƣơng

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

công 

thƣơng 

Việt Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6745 Cấp mới

12

000.00.1

2.H19-

220928-

0027

LÊ THỊ 

YẾN 
OANH 301125239 27/07/2018

CA 

Long An
3/8/1984

Ấp 4, xã Bình 

Đức, huyện 

Bến Lức, tỉnh 

Long An

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

cao đẳng 

công 

nghệ 

Ladec

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6746 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

13

000.00.1

2.H19-

220928-

0028

LÊ THỊ 

MỸ 

HUYỀ

N
80197007408 13/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/11/1997

116/4 ấp 

Long Bình, xã 

Long Trì, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Long An

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2017

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6747 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

220927-

0001

Nguyễn 

Quang 
Hƣng 75095020913 25/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/3/1995

Số 157 Khổng 

Tử, Khu phố 

2, phƣờng 

Xuân Trung, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 6748 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

15

000.00.1

2.H19-

220927-

0009

Trịnh Thị Tuyết 38189047918 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/3/1989

1C, tổ 16, khu 

phố 2, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2021

Trung 

cấp công 

nghệ 

Việt Mỹ

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6749 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

220923-

0023

 

NGUYỄN 

THỊ THU 

YẾN 66192000392 26/02/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/5/1992

56/24 đƣờng 

1A, phƣờng 

Long Thạnh 

Mỹ, thành 

phố Thủ Đức, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

công 

thƣơng 

Việt Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6750 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

220923-

0022

 

NGUYỄN 

THU 

GIANG 291107063 5/11/2010
CA Tây 

Ninh
29/08/1995

phƣờng Ninh 

Thạnh, thành 

phố Tây 

Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao đẳng 

phƣơng 

đông Đà 

Nẵng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6751 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

18

000.00.1

2.H19-

220923-

0024

 

NGUYỄN 

THỊ 

THÊM 174152584 25/04/2011

CA 

Thanh 

Hóa

3/3/1994

xã Thăng 

Thọ, huyện 

Nông Cống, 

tỉnh Thanh 

Hóa

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6752 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

220929-

0007

Trần Hồng 

Thiên 

Phƣơng

75195004453 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/10/1995

Tổ 38, Khu 

phố 8, 

phƣờng Hố 

Nai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6753 Cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

220919-

0006

Phạm Khôi Nguyên 272539073 27/04/2012
CA 

Đồng Nai
26/02/1996

166 Hồ Văn 

Leo khu phố 

2, phƣờng 

Tam Hòa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6754 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

21

000.00.1

2.H19-

220926-

0004

Lâm Thanh Tuyền 79192005257 13/11/2017

Cục 

Cảnh sát 

ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG 

về dân cƣ

14/08/1992

941/13/27 

Trần Xuân 

Soạn, phƣờng 

Tân Hƣng, 

quận 7, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6755 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

220928-

0004

TRẦN THỊ DÂNG 271769759 21/04/2014
CA 

Đồng Nai
20/12/1987

Ấp Bình 

Chánh, xã 

Tân An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2021

Trung 

cấp công 

nghệ 

Việt Mỹ

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6756 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

220929-

0016

Thân Thị 

Thanh 
Hoa 75198000891 16/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/12/1998

13/B6, tổ 1A, 

Khu phố 7, 

phƣờng Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6782 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

24

000.00.1

2.H19-

220927-

0014

Trần Ngọc Bửu 75096009363 28/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/05/1996

xã Bình Lợi, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6783 Cấp mới

Tổng cộng:  Hồ Sơ 24 ( Trong đó: Danh hiệu CNTHD 7; CĐD 2; DSĐH 11; DSTC 04)
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